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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC  
                                                                                          Môn: KẾT CẤU THÉP 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

1 

 - Thép CCT34 tra bảng có f=21kN/cm2 ;  
- Đường hàn được kiểm tra bằng phương pháp thông thường: 

 
 

  Chiều dày đường hàn t: 
             t = min = min(1,6;1,4) =1,4cm 
Chiều dài đường hàn tính toán (không có tấm chắn tạm):  

 
- Theo điều kiện ứng suất pháp: 

 
- Theo điều kiệnứng suất tiếp:   

 
Chọn N=1189kN. 
- Kiểm tra lại với ứng suất tương đương 

 

     không thỏa. 
Chọn lại N  90kN.   Liên kết đủ khả năng chịu lực. 
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 - Xác định số liệu tính: 

- Thép CCT34 ,bu lông thô (thường) cấp độ bền 5.6 có:  
 

 ; ;  
Khả năng chịu ép mặt của 1 bulông:    

 
- Khả năng chịu cắtcủa 1 bulông: 

 
- Khả năng chịu ép mặt, cắt nhỏ nhất: 

 = 86,98kN. 
-Lực cắt : V = P = 400kN 
-Mô men : M = 400 x 9 = 3600kN.cm 
- Kiểm tra bền cho liên kết:  
Lực tác dụng lên 1 bu lông do mô men gây ra: 
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Câu  Phần Nội dung Thang 
điểm 

 
Lực tác dụng lên 1 bu lông do lực cắt gây ra:  

 
 

= 82,631kN 
liên kết đủ khả năng chịu lực. 
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- Thép CCT34 có   
Thiết kế tiết diện: 

 

 
Tra bảng các đặc trưng hình học thép góc đều cạnh L125x10 

Tính mô men quán tính IY và bán kính quán tính iY của tiết diện. 

     Bán kính quán tính iY của tiết diện đối với trục Y: 

 
  Kiểm tra tiết diện theo điều kiện độ mãnh. 

 
 

(SV có thể chọn thép khác L120x12…, kiểm tra lại thỏa) 
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Thép CCT34 tra bảng có   
 

- Que hàn N42 tra bảng có   
- Hàn thủ công tra bảng có  

 
Thiết kế đường hàn phía mép 
-Đường hàn phía mép:  

 
→  
→ chọn  = 16 cm 
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